
UBND XÃ TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS THỌ LỘC

Số:  53 /TTr-THCSTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Tân Châu, ngày 04  tháng  6  năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2025-2026

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen 
thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã 
về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã Tân Châu;

Căn cứ công văn số 621/UBND-VHXH ngày 25/5/2026 của UBND xã Tân 
Châu về việc hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm học 2025-2026;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp hội đồng thi đua ngày 27 tháng 5 năm 2026 
của trường THCS Thọ Lộc;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị Trường THCS 
Thọ Lộc;

Kính đề nghị UBND xã tặng các danh hiệu thi đua và trình cấp trên khen 
thưởng cụ thể như sau:

Tổng số CB, GV, NLĐ tham gia bình xét thi đua: 51; 
Số CB, GV, NLĐ không đủ điều kiện xem xét thi đua:51; 
Số CB, GV vi phạm pháp luật hoặc vi phạm kỉ luật (tính từ 01/6/2025 đến 

31/5/2026): 0
- Đề nghị danh hiệu thi đua của tập thể: Tập thể lao động xuất sắc 
- Đề nghị hình thức khen thưởng của tập thể: Giấy khen CTUBND xã
- Lao động tiên tiến: 51 (cá nhân)
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 19  (cá nhân)
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 0 (cá nhân)
- Đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã: 01  (cá nhân)
- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 02  (cá nhân)
- Đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen: 0  (cá nhân)
- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 0  (cá nhân)
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- Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương: 0(cá nhân)
(Có danh sách và hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm theo)

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được xét duyệt, thẩm định 
đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định 
hiện hành. Nếu có trường hợp nào đề xuất khen thưởng không thực hiện đúng 
quy trình. Trường.THCS Thọ Lộc xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Nơi nhận:
- UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                Phan Xuân Đồng



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
  DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN, CSTĐ CÁC CẤP, 

 BẰNG KHEN CÁC LOẠI NĂM HỌC 2025 - 2026
của trường THCS Thọ Lộc                   

(Kèm theo Tờ trình số 53/TTr-THCSTLngày 04 tháng   6 năm 2025 của Trường THCS Thọ Lộc.)

I. Danh sách đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

TT Ông
bà

Họ và tên Năm 
sinh

Chuyên 
môn

Chức vụ

1 Ông Phan Xuân Đồng 1976 Toán Hiệu trưởng
2 Bà Hoàng Thị Tú Oanh 1977 Toán P.Hiệu trưởng
3 Bà Cao Thị Hà 1982 Sinh Giáo viên
4 Bà Nguyễn Thị Phương Nam 1982 Sinh Giáo viên
5 Bà Hoàng Thị Thanh Loan 1980 Sử Giáo viên
6 Bà Nguyễn Thị Trà Xinh 1979 Tiếng Anh Giáo viên
7 Bà Lê Thị Hải Lý 0980 Sinh Giáo viên
8 Bà Đặng Thị Hải Lý 1976 Toán -tin Giáo viên
9 Ông Phan Đức Năm 1976 Lý Giáo viên
10 Bà Võ Thị Lam 1977 Văn Giáo viên
11 Ông Cao Xuân Khương 1972 Thể dục Giáo viên
12 Bà Cao Thị Thảo 1980 Văn Giáo viên
13 Bà Nguyễn Thị Thúy 1982 Toán Giáo viên
14 Bà Hoàng Thị Hương 1976 Toán Giáo viên
15 Ông Trần Văn Hậu 1976 Thể dục Giáo viên
16 Bà Đặng Thị Thu Hồng 1978 Sử Giáo viên
17 Bà Lê Thị Thúy Hồng 1978 Văn Giáo viên
18 Bà Nguyễn Thị Thanh Anh 1977 Toán-tin Giáo viên
19 Bà Nguyễn Thị  Hồng Hường 1973 Toán Giáo viên
20 Ông Lê Đức Phùng 1973 Thể dục Giáo viên
21 Ông Cao Văn Tân 1980 Sinh Giáo viên
22 Bà Lê Thị Lệ Hằng 1981 Toán-tin Giáo viên
23 Bà Lê Thị Hương 1978 Tiếng Anh Giáo viên
24 Bà Cao Thị Thanh 1977 Tiếng Anh Giáo viên
25 Bà Phạm Thị Xanh 1980 Văn Giáo viên
26 Bà Nguyễn Thị Thiên Nga 1979 Địa Giáo viên
27 Ông Phan Đức Công 1981 Toán Giáo viên
28 Bà Cao Thị Ngọc 1975 Văn Giáo viên
29 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 1978 Địa Giáo viên
30 Bà Cao Thị Loan 1980 GDCD Giáo viên
31 Bà Nguyễn Thị Bình 1981 GDCD Giáo viên
32 Bà Trần Thị Hồng Lam 1977 Văn Giáo viên
33 Bà Nguyễn Thị Minh Tâm 1980 Văn Giáo viên
34 Ông Hoàng Anh Trung 1979 Địa Giáo viên
35 Bà Cao Thị Thu 1978 Văn Giáo viên
36 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1979 Văn Giáo viên
37 Bà Đặng Thị Thu Huyền 1980 Sử Giáo viên
38 Ông Cao Khắc Hưng 1980 Nhạc Giáo viên
39 Ông Đoàn Văn Hoàng 1978 Văn Giáo viên
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40 Bà Hoàng Thị Thảo 1980 Văn Giáo viên
41 Bà Nguyễn Thị Thu Trang 1984 Văn Giáo viên
42 Bà Nguyễn Thị Linh 1979 Tiếng Anh Giáo viên
43 Bà Phạm Thị Hà 1978 Văn Giáo viên
44 Bà Cao Thị Sương 1980 Tiếng Anh Giáo viên
45 Ông Cao Đăng Hòa 1977 Toán-tin Giáo viên
46 Bà Bùi Thị Kim Nhật 1978 Tiếng Anh Giáo viên
47 Bà Hoàng Thị Lương 1979 Văn Giáo viên
48 Bà Nguyễn Thị Nga 1987 TB-TV Nhânviên TB-TV
49 Ông Lê Đức Vân 1973 K.Toán Nhân viên VP
50 Ông Cao Xuân Phương 1984 K.Toán Nhân viên kế toán
51 Bà Đinh Thị Lê 1987 TB-TV Nhân viên TB-TV

Danh sách này có 51  người được đề nghị tặng danh hiệu LĐTT 

II. Danh sách đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở

Thành tích năm học 
2025-2026

TT Ông  
Bà

Họ và tên Chuyên 
môn

Chức vụ,đơn 
vị

Xếp loại Sáng 
kiến 

1 Bà Cao Thị Hà Sinh Giáo viên HTXSNV
2 Bà Nguyễn Thị Phương Nam Sinh Giáo viên HTXSNV
3 Bà Đặng Thị Hải Lý Toán Giáo viên HTXSNV
4 Bà Hoàng Thị Thanh Loan Sử Giáo viên HTXSNV
5 Bà Nguyễn Thị Trà Xinh Tiếng Anh Giáo viên HTXSNV
6 Bà Lê Thị Hải Lý Sinh Giáo viên HTXSNV
7 Ông Phan Đức Năm Lý Giáo viên HTXSNV
8 Bà Võ Thị Lam Văn Giáo viên HTXSNV
9 Bà Nguyễn Thị Nga TB-TV NV TB-TV HTXSNV
10 Bà Hoàng Thị Tú Oanh Toán Phó Hiệu trưởng HTXSNV
11 Bà Lê Thị Hương Tiếng Anh Giáo viên HTTNV SK cấp cs
12 Bà Lê Thị Thúy Hồng Văn Giáo viên HTTNV SK cấp cs
13 Bà Đặng Thị Thu Huyền Sử Giáo viên HTTNV SK cấp cs
14 Bà Phạm Thị Xanh Văn Giáo viên HTTNV SK cấp cs
15 Bà Cao Thị Ngọc Văn Giáo viên HTTNV SK cấp cs
16 Bà Cao Thị Thảo Văn Giáo viên HTTNV SK cấp cs
17 Bà Nguyễn Thị Thúy Toán Giáo viên HTTNV SK cấp cs
18 Bà Nguyễn Thị Linh Tiếng Anh Giáo viên HTTNV SK cấp cs
19 Bà Cao Thị Thanh Tiếng Anh Giáo viên HTTNV SK cấp cs

Danh sách này có 19 người được đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở./.

III. Danh sách đề nghị tặng CSTĐ cấp tỉnh

TT Ông  
Bà

Họ và tên Năm 
sinh

Chuyên 
môn

Chức vụ/đơn vị Ghi chú

1 SK cấp tỉnh 
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năm..QĐ số…

Danh sách này có  .... người được đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh
IV. Danh sách đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã

TT Ông  
Bà

Họ và tên Năm 
sinh

Chuyên 
môn

Chức vụ/đơn vị Thành tích nổi 
bật

1 Ông Phan Đức Công
1981

Toán Giáo viên trường THCS 
Thọ Lộc

V. Danh sách đề nghị tặng Bằng khen của Bộ GDĐT

TT Ông  
Bà

Họ và tên Năm 
sinh

Chuyên 
môn

Chức vụ/đơn vị Ghi chú

VI. Danh sách đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh
Thành tích năm 
học 2024-2025

Thành tích năm 
học 2025-2026

TT
Ông  
Bà

Họ và tên Chuyên 
môn

Chức vụ,đơn vị
Xếp loại Sáng 

kiến 
Xếp loại Sáng 

kiến 
1 Bà Cao Thị Hà Sinh Giáo viên trường 

THCS Thọ Lộc
HTXSNV SK 

cấp cs
HTXSNV SK 

cấp cs
2 Bà Lê Thị Hải Lý Sinh Giáo viên trường 

THCS Thọ Lộc
HT tốt NV SK 

cấp cs
HTXSNV SK 

cấp cs

VI. Danh sách đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

HIỆU TRƯỞNG 

Phan Xuân Đồng
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